
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Xếp loại Chỗ Ngồi Họ và tên MSSV LỚP

Thủ khoa Lượt 1 A.049 Trịnh Trần Nhã Trân 1154020322 KT11DB01

Giỏi A.050 Trần Thị Mỹ Dung 1154040080 KT11DB01

Giỏi A.051 Lê Hồng Nhung 1154040399 KT11DB01

A.052 Nguyễn Thụy Minh Châu 1154040044 KT11DB01

A.053 Nguyễn Thị Lệ Chi 1154040046 KT11DB01

A.054 Bùi Thị Như Quỳnh 1154040465 KT11DB01

B.049 Đinh Thị Tô Trang 1154040582 KT11DB01

B.050 Đỗ Nguyễn Hoàng Thư 1154040549 KT11DB01

B.051 Lê Hoàng My 1154040327 KT11DB01

Lượt 2 C.054 Lê Minh Thành 1154040491 KT11DB01

C.053 Lê Ngọc Minh Hoàng 1154040180 KT11DB01

C.052 Lê Ngọc Mỹ Duyên 1154040088 KT11DB01

C.051 MAI THUỲ AN 1154040004 KT11DB01

C.050 Ngô Anh Vũ 1154040689 KT11DB01

BVLV C.049 Ngô Văn Tường 1154040659 KT11DB01

B.054 Nguyễn Đình Bảo Tú Huỳnh 1154060129 KT11DB01

B.053 Nguyễn Hoàng Đạt 1154040100 KT11DB01

B.052 Nguyễn Hoàng Kim Thảo 1154040499 KT11DB01

Lượt 3 A.055 Nguyễn Lê Công Trí 1154020330 KT11DB01

A.056 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1154040094 KT11DB01

A.057 Nguyễn Thị Phúc Anh 1154040021 KT11DB01

A.058 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 1154040229 KT11DB01

A.059 Nguyễn Thị Sao Mai 1154040314 KT11DB01

A.060 Nguyễn Thị Thảo Ly 1154040308 KT11DB01

B.055 Nguyễn Thụy Khả Nhi 1154040387 KT11DB01

B.056 Phạm Nhật Quang 1154040454 KT11DB01

B.057 Phạm Thị Mỹ Hạnh 1154040137 KT11DB01

Lượt 4 C.060 Phan Thị Ngọc Quí 1154040457 KT11DB01

C.059 Trần Diễm Thơ 1154040525 KT11DB01

C.058 TRẦN NGỌC MINH THU 1154040528 KT11DB01

C.057 Trần Nguyễn Hải Hà 1154040126 KT11DB01

C.056 Trần Quang Thảo 1154040509 KT11DB01

C.055 Trần Thị Bích Tuyền 1154040650 KT11DB01

B.060 Trần Thị Lan Nhi 1154040395 KT11DB01

B.059 Võ Hoàng Thiên Ngân 1154040356 KT11DB01

B.058 Võ Thị Anh Đào 1154040099 KT11DB01
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Thukhoa Lượt 5 A.061 Phạm Trần Thu Hương 1154010232 QT11DB01

A.062 Đoàn Nguyễn Thúy Vy 1154010765 QT11DB01

A.063 Lê Châu Mỹ Phương 1154010444 QT11DB01

A.064 Lê Kim Phúc 1154010435 QT11DB01

A.065 Lê Nguyễn Bảo Trân 1154010660 QT11DB01

Giỏi A.066 Nguyễn Ngọc Diễm 1154010062 QT11DB01

B.061 Lê Thanh Tân 1154010501 QT11DB01

B.062 Lê Thị Huyền 1154010220 QT11DB01

B.063 Ngô Thùy Linh 1154010277 QT11DB01

Giỏi Lượt 6 C.066 Phan Thanh Tú 1154010723 QT11DB01

C.065 Nguyễn Anh Thư 1154020277 QT11DB01

C.064 Nguyễn Hiền 1154060098 QT11DB01

C.063 NGUYỄN HOÀNG SƠN 1154040474 QT11DB01

C.062 Nguyễn Khánh Linh Đan 1154010110 QT11DB01

Giỏi C.061 Vương Mỹ Ngọc 1154010365 QT11DB01

B.066 Nguyễn Thái Phương Trang 1154010632 QT11DB01

B.065 nguyễn thanh thảo vy 1154010766 QT11DB01

B.064 Nguyễn Thế Bảo 1154010030 QT11DB01

Lươt 7 A.067 Vũ Minh Sang 1154010479 QT11DB01

A.068 Phạm Thị Hồng Loan 1154010295 QT11DB01

A.069 thái thanh thảo 1154010538 QT11DB01

A.070 TRẦN NGỌC THÙY LINH 1154010285 QT11DB01

A.071 Trần Thị Anh Thy 1154020284 QT11DB01

BVLV A.072 Trần Vĩnh Phát 1154030369 QT11DB01

B.067 Trần Thị Đào Diễm 1154010064 QT11DB01

B.068 TRẦN THỊ THANH HUYỀN 1154020101 QT11DB01

B.069 Trần Thị Thuỳ Linh 1154010287 QT11DB01

Giỏi Lượt 8 C.072 Vy Thu Thủy Tiên 1154010612 MK11DB01

C.071 Trần Tú Trân 1154030570 QT11DB01

C.070 Võ Thành Trực 1154010702 QT11DB01

C.069 Trần Thị Đài Trang 1154010645 QT11DB01

C.068 Trương Hải Triều 1154010670 QT11DB01

Giỏi C.067 Nguyễn Tấn Đạt 1154010115 MK11DB01

B.072 Đặng Ngọc Thuyền 1154020269 MK11DB01

B.071 Đinh Ngọc Diễm 1154010059 MK11DB01

B.070 Hồ Thị Hải Yến 1154020364 MK11DB01

Giỏi Lượt 9 A.073 NGÔ THANH TUYỀN 1154010709 MK11DB01

A.074 Khưu Huệ Nghi 1154010344 MK11DB01

A.075 LÊ ANH TÚ 1154010721 MK11DB01

A.076 Lê Ngọc Thùy Trang 1154010629 Mk11DB01

A.077 Lê Quang Tín 1154010620 MK11DB01

Giỏi A.078 Cao Thị Thùy Trinh 1154010671 MK11DB01

B.073 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 1154010401 MK11DB01



B.074 Nguyễn Như Ngọc 1154010355 MK11DB01

B.075 Nguyễn Quang Hải 1154010138 MK11DB01

Giỏi Lượt 10 C.078 Hồ Thị Ngọc Huyền 1154010218 MK11DB01

C.077 Nguyễn Thị Hà Trang 1154060329 MK11DB01

C.076 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 1154010356 MK11DB01

C.075 Nguyễn Thị Ngọc Linh 1154010282 MK11DB01

C.074 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 1154010679 MK11DB01

C.073 Nguyễn Trần Hải Đăng 1154010119 MK11DB01

B.078 Nguyễn Vân Anh 1154020011 MK11DB01

B.077 Nguyễn Vũ Ân 1154010024 MK11DB01

B.076 Phạm Thị Lệ 1154010266 MK11DB01

Lượt 11 A.079 phan thế hội 1154020093 MK11DB01

A.080 Phan Thuỳ Khanh 1154010242 MK11DB01

A.081 Trần Như Khôi Nguyên 1154060213 MK11DB01

A.082 Trương Mỹ Ngọc 1154010363 MK11DB01

A.083 Trương Thị Ánh Duyên 1154040096 MK11DB01

A.084 Võ Thị Minh Sa 1154010476 MK11DB01

B.079 Võ Thị Ngọc Quí 1154010464 MK11DB01

B.080 Nguyễn Phạm Phương Thảo 1154030463 NH11DB02

B.081 Nguyễn Quốc Trí 1154030583 NH11DB02

Giỏi Lượt 12 C.084 Nguyễn Trần Hạnh Dung 1154040075 NH11DB02

C.083 Nguyễn Thuỳ Liên 1154030221 NH11DB02

C.082 NGUYÊN VÕ THỦY TIÊN 1154040574 NH11DB02

C.081 Nguyễn Xuân Lộc 1154030250 NH11DB02

C.080 Tô Thị Diệu Quyên 1154030406 NH11DB02

Giỏi C.079 Nguyễn Thành Công 1154030037 NH11DB02

C.084 Nguyễn Hoàng Minh Phương 1154020211 NH11DB02

C.083 Nguyễn Lục Thảo Nguyên 1154040370 NH11DB02

C.082 Nguyễn Ngọc Định 1154030080 NH11DB02

Giỏi Lượt 13 A.085 Đỗ Nguyễn Thùy Nguyên 1154030322 NH11DB02

A.086 TRẦN NGỌC QUỲNH 1154040468 NH11DB02

A.087 Trần Thanh Nhã Quyên 1154030407 NH11DB02

A.088 TRẦN THỊ BÍCH PHƯỢNG 1154030395 NH11DB02

A.089 Võ Nguyễn Hoàng Gia 1154020054 NH11DB02

Giỏi A.090 Nguyễn Ngọc Vân Nga 1154030291 NH11DB02

B.085 Trần Hoàng Thơ 1154030492 TC11DB01

B.086 ĐẶNG TIỂU NHỊ 1154030349 TC11DB01

B.087 ĐÀO THÁI HOÀNG 1154030144 TC11DB01

Giỏi Lượt 14 C.090 Lâm Thị Kim Nhi 1154030339 NH11DB02

C.089 Diệp Bá Kiệt 1154030205 TC11DB01

C.088 Đỗ Mai Ly 1154030256 TC11DB01

C.087 Lê Khánh Phong 1154010428 TC11DB01



C.086 Lê Thị Quỳnh Nga 1154030290 TC11DB01

Giỏi C.085 Nguyễn Thủy Nhật Vy 1154030656 NH11DB02

B.090 Ngô Hữu Hạnh Dung 1154030048 TC11DB01

B.089 NGÔ THỊ THU THẢO 1154060295 TC11DB01

B.088 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 1154020048 TC11DB01

BVLV Lượt 15 A.091 Hà Triều Uyên 1154040663 NH11DB02

A.092 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 1154020163 TC11DB01

A.093 NGUYỄN NGỌC TRÂM 1154040610 TC11DB01

A.094 Nguyễn Thị Lệ Trinh 1154010677 TC11DB01

A.095 Nguyễn Thị Thu Hương 1154060139 TC11DB01

Giỏi A.096 Đào Diễm Trang 1154040708 TC11DB01

B.091 Nguyễn Vương Mai Thụy 1154010597 TC11DB01

B.092 Phạm Thị Trang 1154040598 TC11DB01

B.093 Phan Đinh Quế Trân 1154030569 TC11DB01

Giỏi Lượt 16 C.096 La Quốc Phong 1154030370 TC11DB01

C.095 Trần Ngọc Bảo Nguyên 1154030325 TC11DB01

C.094 Trần Thị Mỹ Linh 1154030241 TC11DB01

C.093 võ thiện minh 1154010317 TC11DB01

C.092 Trần Lê Ngọc Châu 1154060030 TC11DB01

Giỏi C.091 TRẦN HỒNG VŨ 1154020359 TC11DB01

B.096 Hồ Linh Huệ 1154030154 TC11DB02

B.095 Hoàng Thị Khánh Điệp 1154030078 TC11DB02

B.094 Lê Trần Thanh Thư 1154040552 TC11DB02

Giỏi Lượt 17 A.097 Võ Quỳnh Trang 1154030553 TC11DB01

A.098 Âu Thị Thu Hằng 1154040140 TC11DB02

A.099 Đào Huỳnh Mai 1154030263 TC11DB02

A.100 Đoàn Lê Vy 1154030653 TC11DB02

A.101 Dương Trang Tiểu Thảo 1154030455 TC11DB02

Giỏi A.102 Nguyễn Thùy Dương 1154030067 TC11DB01

B.097 Nguyễn Đoàn Phương Uyên 1154030627 TC11DB02

B.098 Nguyễn Hà Ny 1154010417 TC11DB02

B.099 Nguyễn Hoàng Yến 1154030669 TC11DB02

Lượt 18 C.102 Nguyễn Ngọc Minh Thy 1154010605 TC11DB02

C.101 Nguyễn Thị Minh Châu 1154040043 TC11DB02

C.100 Nguyễn Thị Thanh Tâm 1154010497 TC11DB02

C.099 Trần Quốc Linh Mỹ 1154020158 NH11DB01

C.098 Trần Thị Lệ 1154040268 NH11DB01

C.097 Trịnh Huệ Hoa 1154010188 NH11DB01

B.102 Văn Nguyễn Yến Thy 1154030526 NH11DB01

B.101 Võ Thị Thanh Nguyên 1154020179 NH11DB01

B.100 Võ Huỳnh Nhật Huy 1154030164 NH11DB01

Giỏi Lượt 19 A.103 Huỳnh Tú Nhi 1154030338 NH11DB01



A.104 LÊ THỊ QUỲNH TIÊN 1154010608 NH11DB01

A.105 Ngô Thị Minh Phượng 1154030391 NH11DB01

A.106 Ngô Thị Thuỳ Dung 1154020036 NH11DB01

A.107 Nguyê˜n Thị Ái Linh 1154030231 NH11DB01

Giỏi A.108 Trà Thị Thu Ngọc 1154030316 NH11DB01

B.103 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 1154030066 NH11DB01

B.104 Phạm Nguyễn Diệu Linh 1154030235 NH11DB01

B.105 Phạm Thị Diễm Phúc 1154010436 NH11DB01

Giỏi Lượt 20 C.108 Nguyễn Kiều Khanh 1154030191 NH11DB01

C.107 Nguyễn Thị Yến Nhi 1154030343 TC11DB02

C.106 Phan Trần Quốc Bảo 1154030017 TC11DB02

C.105 TRẦN KHÁNH LINH 1154030238 TC11DB02

C.104 Trần Nguyễn Mỹ Ngọc 1154030318 TC11DB02

Giỏi C.103 Nguyễn Thị Bách Diệp 1154030042 NH11DB01

B.108 Võ Huyền Trinh 1154010685 TC11DB02

B.107 Vũ Duy Như Hảo 1154040133 TC11DB02

B.106 Vũ Nguyễn Anh Thư 1154060315 TC11DB02

Giỏi Lượt 21 A.109 Phan Kiều Tâm 1154030434 NH11DB01

A.110 Đặng Ngọc Như 115406231

A.111 Nguyễn Minh Tài 1154030428

A.112 Hứa Thị Phương Khanh

A.113 Nguyễn Trần Chí Thành

A.114 Đỗ Thanh Tùng 1154060360

B.109 Tống Thị Thùy Vân 1154020351

B.110 Cao Nguyên 1154030321

B.111 Trần Phan Quý Ngân 1154030302

Giỏi Lượt 22 C.114 Nguyễn Thị Thu Hoài 1154030142 TC11DB02

C.113 Bùi Thị Hằng 1154030113

C.112 Đường Thượng Kỳ 1154010258

C.111 Lê Trương Bảo Thy 1154010604

C.110 Trương Thị Ý Nhi 1154020189

Giỏi C.109 Nguyễn Huỳnh Tố Trinh 1154030577 TC11DB02

B.114 Nguyễn Thị Hương Vân 1154020350

B.113 Trịnh Quốc Nam 1154040337

B.112 Huỳnh Ngọc Thiên Kim 1154040251

Giỏi Lượt 23 A.115 Lê Ngọc Duy Tân

A.116 Đặng Kim Phương 1154040446

A.117 Đỗ Anh Phương
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